	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG 

HỒ SƠ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Khóa                    : 2012      Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

Ngành đào tạo     : CƠ KHÍ CHẾ TẠO (PHAY – TIỆN)
Từ ngày               : 02/ 06/ 2014 đến ngày 26/ 07 / 2014
                          Đơn vị thực hiện : KHOA CƠ KHÍ
Năm học: 2013 - 2014



	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ NHẬN HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Trong thời gian từ: 02 / 06 / 2014 đến  26 / 07 / 2014
Tổng số SV đã Thực tập tốt nghiệp :    52   
HS
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG

HS-SV
	LỚP
	Người liên hệ của DN
	Chức vụ

	01
	Công ty TNHH Nguyễn Thanh Long
	73/2B Đường 14, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân.
	05
	12TC CK
	A. Thăng
	Giám đốc

	02
	Công ty TNHH Việt Love
	B10/15L Võ Văn Vân, Ấp 2, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh
	03
	12TC CK
	A. Thái
	Giám đốc

	03
	Công ty TNHH SX Trần Đà
	40 đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân
	05
	12TC CK
	A. Phong
	Giám đốc

	04
	DNTN Vinh Quang
	134 Ấp 1, Xã Tân Bửu – Bến Lức – Long An
	04
	12TC CK
	Thầy Nguyên
	Giám đốc

	05
	Công ty TNHH Tân Hiệp Lực
	186 Dương Tử Giang, phường 4, Quận 11
	05
	12TC CK
	Chị Loan
	Trưởng P. Nhân sự

	06
	Công ty TNHH Cơ Khí Nhựa và Khuôn mẫu Hợp Phúc
	73/9 – 11 Hiền vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. 
	04
	12TC CK
	A. Phúc
	Giám đốc

	07
	Công ty TNHH SX – TM – DV Sao Viễn Đông
	11A Đường số 9, KP4, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
	05
	12TC CK
	Thầy Tường
	Giám đốc

	08
	Công ty Cơ khí Quỳnh
	433 Lê Văn Sỹ, phường 2, Quận Tân Bình
	01
	12TC CK
	A. Quỳnh
	Giám đốc

	09
	Cơ sở Cơ Khí Tuấn Châu
	387 Phan Đăng Giản, phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân. 
	05
	12TC CK
	A. Tuấn
	Giám đốc

	10
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	98 Thích Quảng Đức, phường 5, Quận Phú Nhuận.
	05
	12TC CK
	Thầy Hải
	Giám đốc

	11
	Cơ sở Cơ Khí Trường An
	40 An Dương Vương, phường 10, Quận 6 
	05
	12TC CK
	A. Phương
	Giám đốc

	12
	Công ty TNHH Cơ Khí Tuấn Kiệt
	M12 – KP4 – Tân Thới Nhất 17 – phường Tân Thới Nhất, Quận 12
	04
	12TC CK
	A. Tuấn
	Quản lý xưởng

	13
	Công ty TNHH CKM Việt Nam
	B2 – 1A Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
	01
	12TC CK
	A. Trần Khoái
	Giám đốc



Ngày          tháng       năm 2014
 Ngày         tháng         năm 2014

 TRƯỞNG KHOA 
HIỆU TRƯỞNG 


NGUYỄN TIẾN NHÂN
	 ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


DANH SÁCH PHÂN CÔNG GV ĐƯA HS ĐẾN NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa :             2012                       Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Ngày thực hiện : 02 / 06/ 2014  đến ngày 26 / 07 / 2014
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV  
	TÊN DN NHẬN TTTN 
	ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP
	Số 

HS
 ( lớp )
	Người liên hệ của DN
	Điện thoại

liên hệ 

	01
	Nguyễn Duy Hải
	Công ty TNHH Nguyễn Thanh Long
	73/2B Đường 14, phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân.
	05
	B. Thăng
	0902510847

	02
	Vũ Đức Pháp
	Công ty TNHH Việt Love
	B10/15L Võ Văn Vân, Ấp 2, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh
	03
	A. Thái
	0918285700

	03
	Dương Minh Chung
	Công ty TNHH SX Trần Đà
	40 đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân
	05
	B. Phong
	0983669661

	04
	Vũ Đức Pháp
	DNTN Vinh Quang
	134 Ấp 1, Xã Tân Bửu – Bến Lức – Long An
	04
	Thầy Nguyên
	0908368347

	05
	Nguyễn Hoài Nam
	Công ty TNHH Tân Hiệp Lực
	186 Dương Tử Giang, phường 4, Quận 11
	05
	Chị Loan
	08 38558061

	06
	Phan Văn Thành
	Công ty TNHH Cơ Khí Nhựa và Khuôn mẫu Hợp Phúc
	73/9 – 11 Hiền vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú. 
	04
	A. Phúc
	08 62656922

	07
	Phan Văn Thành
	Công ty TNHH SX – TM – DV Sao Viễn Đông
	11A Đường số 9, KP4, phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
	05
	Thầy Tường
	0903998469

	08
	Hà Nhật Thanh
	Công ty Cơ khí Quỳnh
	433 Lê Văn Sỹ, phường 2, Quận Tân Bình
	01
	B. Quỳnh
	0913184538

	09
	Nguyễn Tam Cương
	Cơ sở Cơ Khí Tuấn Châu
	387 Phan Đăng Giản, phường Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân. 
	05
	A. Tuấn
	0908189788

	10
	Trương Thị Phương Hồng
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	98 Thích Quảng Đức, phường 5, Quận Phú Nhuận.
	05
	Thầy Hải
	0907157619

	11
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Cơ sở Cơ Khí Trường An
	40 An Dương Vương, phường 10, Quận 6 
	05
	B. Phương
	0907833162

	12
	Trần Đình Khải
	Công ty TNHH Cơ Khí Tuấn Kiệt
	M12 – KP4 – Tân Thới Nhất 17 – phường Tân Thới Nhất, Quận 12
	04
	B. Tuấn
	0972767602

	13
	Vũ Đức Pháp
	Công ty TNHH CKM Việt Nam
	B2 – 1A Long Hậu, Cần Giuộc, Long An
	01
	A. Trần Khoái
	0979044825



Ngày        tháng  05 năm 2014
 Ngày         tháng       năm 2014

 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 


NGUYỄN TIẾN NHÂN
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TUẤN KIỆT
Tại địa chỉ             :  M12 – Khu phố 4 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất, Q. 12

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _______0972767602 – A. Tuấn______ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Ngô Anh 
	Vũ
	12TC CKP
	120A Hoàng Hoa Thám, P.12, Q. Tân Bình
	0946110725
	
	Nhóm trưởng

	02
	Nguyễn Ngọc 
	Thắng
	12TC CKP
	16 Phan Văn Sửu, P.13, Q.Tân Bình
	0937163605
	
	

	03
	Vũ Hoài 
	Phương
	12TC CKP
	163/24/46 Tô Hiến Thành, P.3, Q.10
	0933231032
	
	

	04
	Nguyễn Minh 
	Thạch
	12TC CKP
	10/6 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
	01638406558
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014
Đơn vị đến TTTN :   CƠ SỞ TUẤN CHÂU
Tại địa chỉ             : 387 Phan Đăng Giảng, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _____0908189788 - Anh Tuấn ______ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Lê Thanh 
	Trường
	12TC CKP
	306/6 Phạm Văn Bạch, Q. Tân Bình
	01225007081
	
	Nhóm trưởng

	02
	Võ Anh 
	Tuấn
	12TC CKP
	621/9 Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q. Tân Phú
	01675084899
	
	

	03
	Lê Huỳnh Thúc
	An
	12TC CKT
	Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
	01652388090
	
	

	04
	Nguyễn Văn 
	Chung
	12TC CKT
	61/1 Nguyễn Văn Lượng, Q. Gò Vấp
	0924356614
	
	

	05
	Diệp Thế
	Duy
	12TC CKT
	79/2Q Thới Tam Thôn 6, Hóc Môn.
	0969261115
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014
Đơn vị đến TTTN :   CƠ SỞ CƠ KHÍ TRƯỜNG AN
Tại địa chỉ             :  40 An Dương Vương, P. 10, Q.6
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _______0907833162 – A. Phương______ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Phan Văn 
	Vạn
	12TC CKP
	329/21 Lưu Hữu Phước, P.15, Q8
	01667012248
	
	Nhóm trưởng

	02
	Nguyễn Văn 
	Việt
	12TC CKP
	36 Văn Chung, P.13, Q. Tân Bình
	01657137934
	
	

	03
	Nguyễn Tuấn 
	Đạt
	12TC CKT
	1459/16 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8
	0937022320
	
	

	04
	Nguyễn Chánh
	Huy
	12TC CKT
	100/26 Thái Phiên, Q.11
	01887939334
	
	

	05
	Nguyễn Văn 
	Kiệt
	12TC CKT
	100/26 Thái Phiên, Q.11
	01887617675
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH THANG MÁY HẢI GIANG SƠN
Tại địa chỉ             :  98 Thích Quảng Đức, P.5, Q. Phú Nhuận
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _______0907157619 – Thầy Hải ______ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Huỳnh Minh 
	Hiếu
	12TC CKT
	Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tan Bình
	0974957568
	
	Nhóm trưởng

	02
	Trương Thành
	Hoàng
	12TC CKT
	
	
	
	

	03
	Nguyễn Kế 
	Thoại
	12TC CKP
	514/15/6 KP5 Lê Đức Thọ, P.17, Q. Gò Vấp
	01627715344
	
	

	04
	Hồ Kim 
	Thịnh
	12TC CKP
	200/43 Khu phố 1, P. Hiệp Thành, Q.12
	0963589334
	
	

	05
	Nguyễn Mạnh
	Thường
	12TC CKP
	21/9/KP5, P. Tân Thới Nhất, Q.12
	01267820048
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY CƠ KHÍ QUỲNH
Tại địa chỉ             :  433 Lê Văn Sỹ, P.2, Q. Tân Bình
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _______0913184538 – A. Quỳnh______ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Phạm Trần Thanh
	Tâm
	12TC CKT
	34 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình
	01649657209
	
	Nhóm trưởng


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014

Đơn vị đến TTTN :   DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VINH QUANG
Tại địa chỉ             :  134 Ấp 1 Xã Tân Bửu – Bến Lức – Long An
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT ____0908368347 - Thầy Nguyên _____ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Trịnh Thanh 
	Tâm
	12TC CKT
	48 Hồng Lạc, P.11, Q. Tân Bình
	0986810598
	
	Nhóm trưởng

	02
	Vũ Duy 
	Thanh
	12TC CKT
	19/10 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q. Tân Bình
	0974874622
	
	

	03
	Trần Quốc 
	Thông
	12TC CKT
	892A Lê Văn Lượng, X. Nhơn Đức, H. Nhà Bè
	01644653828
	
	

	04
	Trần 
	Tin
	12TC CKT
	121A/13A Hậu Giang, P.5,Q. 6
	01649657188
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng



	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014

Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH VIỆT LOVE
Tại địa chỉ             :  B10/15L Võ Văn Vân, Ấp 2, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT ___0918285700 – A. Thái____ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Lê 
	Sơn
	12TC CKT
	7/69 tổ 4, Khu phố 2, Thị trấn Hóc Môn
	0922928018
	
	Nhóm trưởng

	02
	Huỳnh Trung
	Thiện
	12TC CKT
	117/2A Tổ 4 Khu phố 1, P. Thới An, Q.12
	01647300870
	
	

	03
	Dương Văn 
	Trọng
	12TC CKT
	14/3A Đường ĐHT2, P. Đông Hưng Thuận, Q.12
	01679955241
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014

Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ SAO VIỄN ĐÔNG
Tại địa chỉ             : 11A Đường số 9, KP 4, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _____0903998469 – Thầy Tường_____ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Hoàng Văn 
	Ánh
	12TC CKP
	16/2H Ấp Hậu Lân, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn
	01642307308
	
	Nhóm trưởng

	02
	Lê Anh
	Nam
	12TC CKP
	16/2H Ấp Hậu Lân, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn
	0968708428
	
	

	03
	Nguyễn Thành
	Nam
	12TC CKP
	24/7 Đô Đốc Chấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
	01692998175
	
	

	04
	Lê Tuấn 
	Tài
	12TC CKP
	1/4 Sơn Kỳ, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
	0988010118
	
	

	05
	Trương Phương
	Thảo
	12TC CKP
	16/2H Ấp Hậu Lân, X. Bà Điểm, H. Hóc Môn
	0974304621
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGUYỄN THANH LONG
Tại địa chỉ             : 73/2B Đường 14, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _____0902510847 – A. Thăng_____ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Phạm Văn 
	Cao
	12TC CKP
	8/15/5 Nguyễn Đình Khơi, P.4, Q.Tân Bình
	01694644551
	
	Nhóm trưởng

	02
	Hồ Văn
	Công
	12TC CKP
	621/9 Lũy Bán Bích, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú
	0908487445
	
	

	03
	Nguyễn Văn 
	Đại
	12TC CKP
	126 Đường số 5 Khu phố 3, P. BHH, Q. Bình Tân
	0974463874
	
	

	04
	Nguyễn Anh 
	Kiệt
	12TC CKP
	106I/64 Lạc Long Quân, P.3, Q. 11
	01223746674
	
	

	05
	Nguyễn Văn
	Lai
	12TC CKP
	6 Thành Mỹ, P.8, Q. Tân Bình
	01647059385
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRẦN ĐÀ
Tại địa chỉ             : 40 Đường số 2 – Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT ____0983669661 – A. Phong____ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn 
	Cường
	12TC CKP
	102 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình
	01677329325
	
	Nhóm trưởng

	02
	Mai Văn 
	Mạnh
	12TC CKP
	126 Đường số 5 Khu phố 3, P. BHH, Q. Bình Tân
	0983178321
	
	

	03
	Trần Văn 
	Lấm
	12TC CKT
	246 Trịnh Đình Trọng, P. Phú Trọng, Q. Tân Phú
	01649657221
	
	

	04
	Nguyễn Thạch
	Lưu
	12TC CKT
	
	0983360731
	
	

	05
	Đinh Văn
	Sang
	12TC CKT
	788/39C Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp
	0978035852
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014

Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN HIỆP LỰC
Tại địa chỉ             : 186 Dương Tử Giang, P.4, Q. 11

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _____38558061 - Chị Loan _____ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Văn 
	Lớn
	12TC CKT
	109/4/15 Trương Phước Phan, P. BTĐ, Q. Bình Tân
	01693961013
	
	

	02
	Nguyễn Văn
	Đô
	12TC CKP
	48E Khu phố 6, P. Hiệp Thành, Q. 12
	01688211345
	
	

	03
	Nguyễn Hoàng
	Luận
	12TC CKT
	674/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh
	0964876051
	
	Nhóm trưởng

	04
	Nguyễn Xuân
	Ngộ
	12TC CKT
	74/20 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
	01675801460
	
	

	05
	Võ Văn 
	Truyện
	12TC CKT
	7A/128 Thành Thái, P.14, Q.10
	01636605723
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng


	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014

Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VÀ KHUÔN MẪU HỢP PHÚC
Tại địa chỉ             : 73/9 – 11 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT ___08 62656922 – A. Phúc____ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Võ Thanh
	Duy
	12TC CKP
	Ấp 2, X. Bình Mỹ, H. Củ Chi
	0967832199
	
	Nhóm trưởng

	02
	Nguyễn Phi
	Long
	12TC CKP
	86 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q. Tân Bình
	01633386581
	
	

	03
	Trần Minh
	Long
	12TC CKP
	Số 18 Nguyễn Minh Châu, P. Phú Trung, Q. Tân Phú
	01679857707
	
	

	04
	Nguyễn Thành
	Long
	12TC CKT
	65/34A Đường số 12, KP 25, P. BHH A, Q. Bình Tân
	01882866939
	
	


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	


· ĐT liên lạc (Khoa Cơ Khí)  : (08) 54490594
· Fax ( P. TC - HC - TH)
    : (08) 38118676

DANH SÁCH HỌC SINH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2012 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Trong thời gian từ :  02 / 06 / 2014 đến ngày 26 / 07 / 2014
Đơn vị đến TTTN :   CÔNG TY TNHH CKM VIET NAM 
Tại địa chỉ             :  B2 – 1A Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT _______0979044825 – A. Trần Khoái______ Fax: __________________________
	STT
	Họ và  tên HS-SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú
	Điện thoại

của HS-SV
	Điện thoại

của cha, mẹ
	Ghi chú

	01
	Trần Văn
	Phong
	12TC CKT
	247/13A Nguyễn Thái Bình, P.4, Q. Tân Bình
	01687499511
	
	Nhóm trưởng


	Ngày       tháng     năm 2014
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Tiến Nhân
	
	Ngày        tháng       năm 2014
KT. HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Văn Hùng




	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : DƯƠNG MINH CHUNG         -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Cơ khí Tân Hiệp Lực
	186 Dương Tử Giang, P.14,Q.11
	05
	10CĐ CK
	10
	

	02
	Công ty TNHH Việt Love
	B10/15L Võ Văn Vân, Ấp 2, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh
	05
	10CĐ CK
	10
	

	03
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Tùng
	15 Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	25
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN
	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : VŨ ĐỨC PHÁP         -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Thiết bị lạnh và cách nhiệt TST
	31/15 Phạm Phú Thứ, P.11, Q. Tân Bình
	05
	10CĐ CK
	10
	

	02
	Công ty TNHH Tấn Đức
	8 Đinh Tấn Khai, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân
	02
	10CĐ CK
	05
	

	03
	Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hợp Phát
	430C Nguyễn Thái Sơn, P.5, Q. Gò Vấp
	05
	10CĐ CK
	10
	


	TỔNG CỘNG
	
	
	
	25
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : CHUNG TRẦN THẾ VINH    -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty cổ phần Công nghệ máy Trí Việt
	Đào Đình Nhất, Khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức
	03
	10CĐ CK
	05
	

	02
	Công ty Sơn Việt
	Số 44 đường số 3 - Cư xá Lữ Gia – Q. 11
	03
	10CĐ CK
	05
	

	03
	Công ty TNHH chế tạo máy Thanh Xuân
	1/35A Ấp Đình, X. Tân Xuân, H. Hóc Môn
	06
	10CĐ CK
	10
	

	04
	Công ty cổ phần Cơ khí Thủ Đức
	25B Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	25
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN THÀNH LONG    -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Băng tải Trực Quan
	Lô LE9 Đường số 3 KCN xuyên á, X. Mỹ Hạnh Bắc, H. Long An
	04
	10CĐ CK
	05
	

	02
	Công ty TNHH Cơ khí An Bình Tân
	331 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN DUY HẢI                -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Cơ khí Nguyễn Thanh Long
	65/9 KP1 Đường APĐ10, P. An Phú Đông, Q.12
	05
	10CĐ CK
	10
	

	02
	Xí nghiệp Liên Hợp Z751
	18 Phan Văn Trị, P.10, Q. Gò Vấp
	03
	10CĐ CK
	05
	

	03
	Công ty Cổ phần Đất Sắt
	F8/8G AP6, X. Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh
	05
	10CĐ CK
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	25
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HỒNG   -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                                Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH An Việt Long
	92/8 Dương Công Khi, X. Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn
	05
	10CĐ CK
	10
	

	02
	Công ty TNHH Kỹ Thuật Bách Chiến
	D15/22Q Võ Văn Vân, X. Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	15
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN NGỌC QUỲNH                -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Cơ nhiệt lạnh Hồng Tươi
	B7/202B Quốc lộ 50, H. Bình Chánh
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	05
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : BÙI ANH TUẤN                       -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Cơ khí Duy Thịnh
	25/4 Ấp Trung Chánh 2, X. Trung Chánh 2, H. Hóc Môn
	02
	10CĐ CK
	05
	

	02
	Công ty TNHH Cơ khí và Nhựa Ngọc Hoa
	4/2 Bùi Cẩm Hổ, P. Tân Thới Hòa
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : TRẦN MINH THÔNG             -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Long Thịnh Phát
	1028/46/38A Quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	05
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN TIẾN DŨNG             -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Cơ sở khuôn mẫu Ngon Hơn
	303 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân
	02
	10CĐ CK
	05
	

	02
	Cơ sở khuôn mẫu Tân Phú
	449/2 Hương lộ 2, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN THANH VĨNH PHÚC-  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Sản xuất Ánh Đông
	87 Đường 10, KP13, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	05
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : TRẦN ĐÌNH KHẢI                 -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Cơ sở Tuấn Châu
	387 Phan Đăng Giản
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	05
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : ĐỖ THỊ PHƯƠNG KHANH   -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty cổ phần Cơ khí Ngân Hàng
	7 Phạm Văn Hai, P.2, Q. Tân Bình
	03
	10CĐ CK
	05
	

	02
	Công ty TNHH Đại Cồ
	5/6 Tân Thới Nhất 8, KP4, P. Tân Thới Nhất, Q.12
	05
	10CĐ CK
	10
	

	03
	Công ty TNHH Cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hòa
	1126B Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú
	05
	10CĐ CK
	10
	

	04
	Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Kỹ thuật Cơ khí Minh Quang
	867 A Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12
	03
	10CĐ CK
	05
	

	05
	Công ty cổ phần NaKyCo
	Lô C51 Khu công nghiệp Tân Phú Trung, H. Củ Chi
	05
	10CĐ CK
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	40
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN TIẾN NHÂN             -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	390 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình
	02
	10CĐ CK
	03
	

	02
	Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH)
	Lô I – 3B – Đường N6 Khu CNC, P. Tân Phú, Q.9
	06
	10CĐ CK
	10
	

	03
	Công ty TNHH một thành viên 756
	200 Đường 3/2, Q.10
	05
	10CĐ CK
	10
	

	04
	Công ty Cơ khí Phú Vinh
	Lô 6 Song Hành, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân
	05
	10CĐ CK
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	33
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN THỊ HẢI HÀ             -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Doanh nghiệp tư nhân Vinh Quang
	134 Ấp 1, X. Tân Bửu, H. Bến Lức, Tỉnh Long An
	03
	10CĐ CK
	05
	

	02
	Cơ sở Cơ khí Trường An
	40 An Dương Vương, P.10, Q.6
	05
	10CĐ CK
	10
	

	03
	Cơ sở Cơ khí Minh Sơn
	19 Dương Văn Dương, Q. Tân Phú
	04
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	20
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN TAM CƯƠNG          -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiết Bảo
	115/865 Nguyễn Kiệm, P. 13, Q. Gò Vấp
	04
	10CĐ CK
	05
	

	02
	Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp 276
	220 Bis Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh
	05
	10CĐ CK
	10
	

	03
	Công ty TNHH USOL VIETNAM ( Chi nhánh Hồ Chí Minh)
	Phòng 9.10, Etown, 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình
	03
	10CĐ CK
	05
	

	04
	Công ty TNHH Lò Hơi Việt Nam (Chi nhánh phía nam)
	2A Khu công nghiệp Vĩnh Lộc – H.Bình Chánh
	05
	10CĐ CK
	10
	

	05
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn
	10E Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7
	05
	10CĐ CK
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	40
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : ĐẶNG THU HÀ             -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty cổ phần Nhựa Minh Hùng
	113/7 Đường Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân
	04
	10CĐ CK
	05
	

	02
	Công ty TNHH Sao Vàng
	26 Đoàn Giỏi, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
	05
	10CĐ CK
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	15
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : NGUYỄN HOÀI NAM             -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Song Nhi
	692 Quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân
	05
	10CĐ CK
	10
	

	02
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	98 Thích Quảng Đức, P. 5, Q. Phú Nhuận
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	15
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : PHAN VĂN THÀNH            -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Cơ  khí và Khuôn mẫu Hợp Phúc
	73/9 -11 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú
	05
	10CĐ CK
	10
	

	02
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Sao Viễn Đông
	11A Đường số 9 KP4, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân
	05
	10CĐ CK
	10
	

	03
	Cơ sở khuôn mẫu Hòa Anh
	160/18 Khu phố 6, P. Tân Thới Nhất, Q.12
	04
	10CĐ CK
	05
	

	04
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Nhựa Tấn Đạt
	36 Đường số 6, Khu dân cư Nam Hùng Vương, Khu phố 3, P. An Lạc, Q. Bình Tân
	03
	10CĐ CK
	05
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	30
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Họ và tên GV thực hiện  : TRẦN THỊ HƯƠNG               -  Khoa           : CƠ KHÍ
Khóa                                :              2010                        Bậc đào tạo : CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ           : 06 / 05 / 2013 đến  15 / 06 / 2013
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV

 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng

HS-SV
	Lớp
	Khối lượng được tính (tiết)
	Ghi chú

	01
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Dụng cụ vật lý trị liệu phục hồi chức năng (Phanna)
	62 Tân Thới Nhất 17, P. Tân Thới Nhất, Q. 12
	05
	10CĐ CK
	10
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	10
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 2013

Ngày   ______  tháng    _____   năm 2013

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG
	
	


BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Khóa                       :             2010                Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo        :    CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Đơn vị                    :    KHOA CƠ KHÍ
Trong thời gian từ  :   06 / 05 / 2013  đến:  15 / 06 / 2013
	STT
	HỌ VÀ TÊN GV
	TÊN DN ĐÃ NHẬN HS-SV 

ĐẾN TTTN 
	Số lượng HS-SV
	Khối lượng được tính  (tiết)
	Ghi chú

	01
	Dương Minh Chung
	Công ty TNHH Cơ khí Tân Hiệp Lực
	05
	10
	

	02
	Dương Minh Chung
	Công ty TNHH Việt Love
	05
	10
	

	03
	Dương Minh Chung
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thành Tùng
	03
	05
	

	04
	Vũ Đức Pháp
	Công ty TNHH Thiết bị lạnh và cách nhiệt TST
	05
	10
	

	05
	Vũ Đức Pháp
	Công ty TNHH Tấn Đức
	02
	05
	

	06
	Vũ Đức Pháp
	Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hợp Phát
	05
	10
	

	07
	Chung Trần Thế Vinh
	Công ty cổ phần Công nghệ máy Trí Việt
	03
	05
	

	08
	Chung Trần Thế Vinh
	Công ty Sơn Việt
	03
	05
	

	09
	Nguyễn Thành Long
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Băng tải Trực Quan
	04
	05
	

	10
	Chung Trần Thế Vinh
	Công ty TNHH chế tạo máy Thanh Xuân
	05
	10
	

	11
	Chung Trần Thế Vinh
	Công ty cổ phần Cơ khí Thủ Đức
	03
	05
	

	12
	Trần Minh Thông
	Công ty TNHH Long Thịnh Phát
	03
	05
	

	13
	Trương Thị Phương Hồng
	Công ty TNHH Kỹ Thuật Bách Chiến
	03
	05
	

	14
	Nguyễn Tiến Nhân
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
	02
	03
	

	15
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Công ty TNHH Cơ nhiệt lạnh Hồng Tươi
	03
	05
	

	16
	Trương Thị Phương Hồng
	Công ty TNHH An Việt Long
	05
	10
	

	17
	Bùi Anh Tuấn
	Công ty TNHH Cơ khí Duy Thịnh
	02
	05
	

	18
	Bùi Anh Tuấn
	Công ty TNHH Cơ khí và Nhựa Ngọc Hoa
	03
	05
	

	19
	Nguyễn Duy Hải
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Cơ khí Nguyễn Thanh Long
	05
	10
	

	20
	Nguyễn Duy Hải
	Xí nghiệp Liên Hợp Z751
	03
	05
	

	21
	Nguyễn Duy Hải
	Công ty Cổ phần Đất Sắt
	05
	10
	

	22
	Nguyễn Tiến Dũng
	Cơ sở khuôn mẫu Ngon Hơn
	02
	05
	

	23
	Nguyễn Tiến Dũng
	Cơ sở khuôn mẫu Tân Phú
	03
	05
	

	24
	Trần Đình Khải
	Cơ sở Tuấn Châu
	03
	05
	

	25
	Nguyễn Thành Long
	Công ty TNHH Cơ khí An Bình Tân
	03
	05
	

	26
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Công ty cổ phần Cơ khí Ngân Hàng
	03
	05
	

	27
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Công ty TNHH Đại Cồ
	05
	10
	

	28
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Công ty TNHH Cổ phần Cơ khí Điện tử Phú Thọ Hòa
	05
	10
	

	29
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Kỹ thuật Cơ khí Minh Quang
	03
	05
	

	30
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Công ty cổ phần NaKyCo
	05
	10
	

	31
	Nguyễn Tiến Nhân
	Công ty TNHH một thành viên 756
	05
	10
	

	32
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Doanh nghiệp tư nhân Vinh Quang
	03
	05
	

	33
	Nguyễn Tam Cương
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiết Bảo
	04
	05
	

	34
	Nguyễn Tiến Nhân
	Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH)
	06
	10
	

	35
	Đặng Thu Hà
	Công ty cổ phần Nhựa Minh Hùng
	04
	05
	

	36
	Nguyễn Hoài Nam
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Song Nhi
	05
	10
	

	37
	Nguyễn Tam Cương
	Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp 276
	05
	10
	

	38
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Cơ sở Cơ khí Trường An
	05
	10
	

	39
	Phan Văn Thành
	Công ty TNHH Cơ  khí và Khuôn mẫu Hợp Phúc
	05
	10
	

	40
	Phan Văn Thành
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Sao Viễn Đông
	05
	10
	

	41
	Phan Văn Thành
	Cơ sở khuôn mẫu Hòa Anh
	04
	05
	

	42
	Nguyễn Hoài Nam
	Công ty TNHH Thang máy Hải Giang Sơn
	03
	05
	

	43
	Nguyễn Thị Hải Hà
	Cơ sở Cơ khí Minh Sơn
	03
	05
	

	44
	Phan Văn Thành
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Nhựa Tấn Đạt
	03
	05
	

	45
	Nguyễn Tam Cương
	Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn
	05
	10
	

	46
	Nguyễn Tiến Nhân
	Công ty Cơ khí Phú Vinh
	05
	10
	

	47
	Nguyễn Tam Cương
	Công ty TNHH Lò Hơi Việt Nam (Chi nhánh phía nam)
	05
	10
	

	48
	Trần Thị Hương
	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Dụng cụ vật lý trị liệu phục hồi chức năng (Phanna)
	05
	10
	

	49
	Đặng Thu Hà
	Công ty TNHH Sao Vàng
	05
	10
	

	50
	Nguyễn Tam Cương
	Công ty TNHH USOL VIETNAM ( Chi nhánh Hồ Chí Minh)
	03
	05
	

	TỔNG CỘNG 
	
	196
	363
	



Ngày      tháng 07 năm 2013
 Ngày      tháng 08 năm 2013
 Ngày       tháng 08 năm 2013

TRƯỞNG KHOA 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 HIỆU TRƯỞNG
